1. Giải thích định nghĩa trong “text book” Hệ phân tán = mạng máy tính + phần mềm hệ phân tán.
· Hệ thống phân tán: là một hệ thống trong đó các thành phần được đặt tại các máy tính nối mạng giao tiếp và phối hợp hành động của chúng chỉ bằng cách gửi tin nhắn.
· Hệ phân tán là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau bởi một mạng máy tính và được cài đặt phần mềm hệ phân tán.
· Hệ phân tán là một hệ thống có chức năng và dữ liệu phân tán trên các trạm (máy tính) được kết nối với nhau bởi một mạng máy tính.
· Hệ phân tán là một tập hợp các máy tính độc lập giao tiếp với người dùng như một hệ thống nhất toàn vẹn.
· Như vậy, có thể nói hệ phân tán bao gồm mạng máy tính và phần mềm phân tán.

2. Phân loại hệ phân tán:  
· Hệ phân tán mang tính hệ thống: hệ điều hành phân tán. 
· Hệ phân tán mang tính ứng dụng: các hệ thống truyền tin phân tán. 

3. Mục tiêu của hệ phân tán. 
· Chia sẻ tài nguyên trong hệ thống (resource sharing). 

4. Các đặc điểm “concurrency of components”, “lack of a global clock”, “independent failures of components” là gì? Cho ví dụ về một hệ thống phân tán có cả ba đặc điểm này 
· concurrency of components
· lack of a global clock
· independent failures of components

5. Tại sao phải phân lớp cho quá trình truyền tin? Mô hình tham chiếu phân tầng OSI có mấy lớp. chức năng của mổi lớp 
· Tầng ứng dụng.
· Tầng trình diễn. 
· Tầng phiên. 
· Tầng vận chuyển. 
· Tầng mạng. 
· Tầng liên kết dữ liệu.
· Tầng vật lý. 
· Phải phân lớp/tầng cho quá trình truyền tin vì:
· Chỉ có phân thành tầng mới giúp ta dễ dàng hình dung được cách dữ liệu được truyền thông qua mạng như thế nào. Việc phân thành lớp giúp chúng ta mô tả kĩ hơn về vai trò của từng lớp cũng như phương thức hoạt động trong môi trường mạng.
· Việc phân tầng nhằm xử lý các hệ thống phức tạp. Nhờ việc phân lớp nên hệ thống sẽ có một cấu trúc rõ ràng, giúp ta dễ dàng xác định mối liên quan giữa các phần trong hệ thống.
· Việc chia 1 hệ thống khổng lồ thành các module con giúp cho việc quản lý, bảo trì và cập nhật hệ thống trở nên dễ dàng hơn
· Khi phân tầng, tầng trên sẽ sử dụng dịch vụ của tầng dưới mà không cần quan tâm đến cách thức thực hiện của tầng dưới như thế nào
· Mô hình tham chiếu phân tầng OSI có 7 lớp:
· Tầng ứng dụng: Để cho phép truy cập vào tài nguyên mạng.
· Tầng trình diễn: Để dịch, mã hóa và nén dữ liệu
· Tầng phiên: Để thiết lập, quản lý và chấm dứt các phiên
· Tầng vận chuyển: Để cung cấp khả năng gửi tin nhắn theo quy trình và xử lý lỗi đáng tin cậy
· [bookmark: _GoBack]Tầng mạng: Để di chuyển các gói từ nguồn đến đích; để cung cấp liên kết mạng
· Tầng liên kết dữ liệu: Tầng liên kết dữ liệu cung cấp các phương tiện có tính chức năng và quy trình để truyền dữ liệu giữa các thực thể mạng (truy cập đường truyền, đưa dữ liệu vào mạng), phát hiện và có thể sửa chữa các lỗi trong tầng vật lý nếu có. Cách đánh địa chỉ mang tính vật lý, nghĩa là địa chỉ (địa chỉ MAC) được mã hóa cứng vào trong các thẻ mạng (network card) khi chúng được sản xuất. Hệ thống xác định địa chỉ này không có đẳng cấp (flat scheme). Chú ý: Ví dụ điển hình nhất là Ethernet. Những ví dụ khác về các giao thức liên kết dữ liệu (data link protocol) là các giao thức HDLC; ADCCP dành cho các mạng điểm-tới-điểm hoặc mạng chuyển mạch gói (packet-switched networks) và giao thức Aloha cho các mạng cục bộ. Trong các mạng cục bộ theo tiêu chuẩn IEEE 802, và một số mạng theo tiêu chuẩn khác, chẳng hạn FDDI, tầng liên kết dữ liệu có thể được chia ra thành 2 tầng con: tầng MAC (Media Access Control - Điều khiển Truy nhập Đường truyền) và tầng LLC (Logical Link Control - Điều khiển Liên kết Logic) theo tiêu chuẩn IEEE 802.2.Tầng liên kết dữ liệu chính là nơi các thiết bị chuyển mạch (switches) hoạt động. Kết nối chỉ được cung cấp giữa các nút mạng được nối với nhau trong nội bộ mạng.
Tầng vật lý: Tầng vật lý định nghĩa tất cả các đặc tả về điện và vật lý cho các thiết bị. Trong đó bao gồm bố trí của các chân cắm (pin), các hiệu điện thế, và các đặc tả về cáp nối (cable). Các thiết bị tầng vật lý bao gồm Hub, bộ lặp (repeater),thiết bị chuyển đổi tín hiệu(Converter), thiết bị tiếp hợp mạng (network adapter) và thiết bị tiếp hợp kênh máy chủ (Host Bus Adapter)- (HBA dùng trong mạng lưu trữ (Storage Area Network)). Chức năng và dịch vụ căn bản được thực hiện bởi tầng vật lý bao gồm:
· Thiết lập hoặc ngắt mạch kết nối điện (electrical connection) với một môi trường truyền dẫn phương tiện truyền thông (transmission medium).
· Tham gia vào quy trình mà trong đó các tài nguyên truyền thông được chia sẻ hiệu quả giữa nhiều người dùng. Chẳng hạn giải quyết tranh chấp tài nguyên (contention) và điều khiển lưu lượng.
· Điều chế (modulation), hoặc biến đổi giữa biểu diễn dữ liệu số (digital data) của các thiết bị người dùng và các tín hiệu tương ứng được truyền qua kênh truyền thông (communication channel).
Cáp (bus) SCSI song song hoạt động ở tầng cấp này. Nhiều tiêu chuẩn khác nhau của Ethernet dành cho tầng vật lý cũng nằm trong tầng này; Ethernet nhập tầng vật lý với tầng liên kết dữ liệu vào làm một. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các mạng cục bộ như Token ring, FDDI và IEEE 802.11.]]
· 

6. So sánh TCP/IP và OSI? 

7. So sánh giao thức hướng kết nối (connection oriented protocol) và giao thức không kết nối (connectionless)? cho ví dụ việc sử dụng các dịch vụ cho hai giao thức này trong TCP/IP. 


8. Vấn đề địa chỉ trong TCP/IP? Cách sử dụng các loại địa chỉ cho trong hình dưới 
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9. Vấn đề phân chia lớp đầy đủ trong TCP/IP, địa chỉ mạng và cách sử dụng địa chỉ mạng. 


10. Giải thích thuật ngữ “forwarding” và “delivering”? 

11. Cách xác định tên tên miền? địa chỉ IP? địa chỉ MAC? 


12.  “middleware” là gì?  “middleware” nằm ở đâu trong mô hình phân lớp OSI. 

13. Để xây dựng các giao thức tương ứng cho tầng middleware. Tóm tắt các bước trong 2 mô hình dịch vụ middleware sau 
· Gọi thủ tục từ xa RPC (Remote Procedure Call). 
· Middleware hướng thông điệp (Message – oriented Middleware) 

14. “Socket”, “message passing”, tiến trình (Process), luồng (Thread)? 

15. IPC (inter-process communication)? 

16. Client-Server? 

17. RPC dị bộ (Asynchronous RPC) vs. RPC đồng bộ (synchronuos RPC)
 
18. “little endian” và “big endian”? 
19. Tại sao phải mật mã hóa trong HTPT? tính mật (confidentiality), tính toàn vẹn (intergrity), và tính khả dụng (availability) trong lý thuyết an ninh mạng, các loại mật mã? Bài tập ứng dụng RSA. 

20. Các vấn đề về định thời, khái niệm “clock drift rate”, và “skew”? 


21. Giải thuật Cristian và giải thuật Berkeley 

22. Định danh, tên, và địa chỉ. 

23. Phân biệt URI, URL, và URN, cho ví dụ về việc phân giải tên miền. 

24. P2P communications? Giải thích cấu trúc và hoạt động của torrent.
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